
SỞ GD&ĐT BÌNH ĐỊNH

TRƯỜNG THPT HOÀI ÂN

12 11 10

MÔN TOÁN

2 Nguyễn Thành Trưởng 11T1 50 10

3 Bùi Hữu Thọ 12T1 29 12

12T4 44 12

10T1 46 10

4 Huỳnh Long Hải 12T2 44 12

11T3 50 10

10T3 45 10

10T4 45 10

5 Văn Thị Kim Huê 12T3 44 12

11T2 50 10

11T4 50 10

10T2 46 10

MÔN VĂN

7 Trần Văn Thọ 12V1 29 12

12V4 44 12

10V2 46 10

10V3 45 10

8 Trần Minh Thái 12V2 44 12

12V3 44 12

11V1 50 10

11V4 50 10

9 Ngô Thị Vũ Diệp 11V2 50 10
11V3 50 10

10V1 46 10
10V4 45 10

LỚP
TT HỌ TÊN SĨ SỐ

BẢNG TỔNG HỢP DẠY THÊM-HKII

Năm học 2019-2020

Ghi chúSỐ TIẾT DẠY



MÔN ANH

12 Đặng Thị Hiệp 12AV3 44 12

13 Phan Văn Thịnh 10AV2 46 10

10AV4 45 10

14 Nguyễn Thị Thanh Sự 11AV2 50 10

11AV4 50 10

10AV3 45 10

15 Võ Ngọc Hải 12AV1 29 12

12AV4 44 12

10AV1 46 10

16 Dương Thị Việt Hà 12AV2 44 12

11AV1 50 10

11AV3 50 10

MÔN LÝ

18 Phạm Nhật Trương Thiên 12L3 44 6

11L3 50 4

10L1 46 4

19 Diệp Thị Thúy Oanh 12L2 44 4

11L2 50 4

11L4 50 4

20 Võ Thị Lang 11L1 50 4

10L2 46 4

10L4 45 4

21 Trần Thị Thủy 12L1 29 4

12L4 44 6

10L3 45 4

MÔN HÓA

24 Đoàn Công Dung 12H1 29 4

12H4 44 6

11H1 50 4

11H4 50 4

10H2 46 4

10H3 45 4



MÔN HÓA

25 Lê Phước Vân 12H2 44 4

12H3 44 6

11H2 50 4

11H3 50 4

10H1 46 4

10H4 45 4

MÔN SINH

26 Vân Công Mót 11SI2 50 2

11SI3 50 2

10SI1 46 2

10SI4 45 2

27 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 12SI1 29 2

10SI2 46 2

10SI3 45 2

28 Nguyễn Thị Hồng Thoa 12SI2 44 2

12SI4 44 2

11SI1 50 2

11SI4 50 2

29 Đặng Thành Phong 12SI3 44 2

TỔNG HỢP

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thành TrưởngĐặng Thị Hiệp


